Phụ lục 02 - biểu số  04
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007
của Hội đồng nhân dân  tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	SốTT
	Nội dung
	Dự toán 2008
	Trong đó

	
	
	Dự toán năm 2008
	Trừ TK theo chế độ QĐ
	Số được cấp từ  ngân sách
	Quản lý hành chính
	Sự nghiệp GD - ĐT
	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ
	SN khoa học công nghệ 
	Sự  nghiệp PT- TH Thể dục TT Văn hoá TT
	Chi ĐBXH
	SNKT và đơn vị SN
	An ninh quốc phòng  
	Chi trợ giá trợ cước
	Chi khác của NS
	Mua sắm  sửa chữa tài sản cho khối QLHC

	1
	2
	3=4+5
	4
	5= 6-16
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	TỔNG SỐ
	499 818
	16 550
	483 268
	91 658
	125 174
	128 164
	9 130
	13 802
	4 135
	64 357
	5 800
	1 500
	4 048
	6 000

	
	A/ Khối quản lý nhà nước
	388 746
	14 330
	374 416
	 62 512
	97 066
	128 164
	9 130
	6 500
	4 135
	62 877
	  
	1 500
	  
	 2 532

	1
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	 9 937
	  500
	 9 437
	 7 880
	
	
	
	
	
	 1 357
	
	
	
	200

	2
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	 3 790
	  200
	 3 590
	 3 590
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ hoạt động đoàn ĐBQ.Hội
	  435
	  35
	  400
	  400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sở Nội Vụ
	 2 774
	  190
	 2 584
	 1 534
	 1 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	5
	Thanh tra tỉnh 
	 2 075
	  25
	 2 050
	 1 950
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	6
	Sở Tài chính
	 2 688
	  40
	 2 648
	 2 548
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	7
	Sở Tư pháp
	 1 964
	  25
	 1 939
	 1 109
	
	
	
	
	
	  740
	
	
	
	90

	8
	Sở Kế hoạch và Đầu tư  
	 2 605
	  60
	 2 545
	 2 093
	  
	
	
	
	
	  382
	
	
	
	70

	9
	Ban Quản lý các khu Công nghiệp
	 1 746
	  20
	 1 726
	  851
	
	
	
	
	
	  795
	
	
	
	80

	10
	Sở Khoa học công nghệ
	 11 069
	  430
	 10 639
	 1 459
	
	
	 9 130
	
	
	
	
	
	
	50

	11
	Sở Giao thông vận tải          
	 14 142
	  600
	 13 542
	 1 242
	
	
	
	
	
	 12 300
	
	
	
	

	12
	 Thanh Tra giao thông
	  925
	30
	  895
	  312
	
	
	
	
	
	583
	
	
	
	

	13
	Sở Xây dựng           
	 1 749
	  30
	 1 719
	 1 376
	
	
	
	
	
	  233
	
	
	
	110

	14
	Sở Văn hoá - Thông tin
	 10 901
	  300
	 10 601
	 1 000
	
	
	
	 2 300
	
	 5 689
	
	 1 500
	
	112

	15
	Sở Thể dục - Thể thao
	 9 621
	  400
	 9 221
	  730
	 2 534
	
	
	 4 200
	
	 1 087
	
	
	
	670

	16
	Sở Thương mại - Du lịch
	 1 929
	  35
	 1 894
	 1 239
	
	
	
	
	
	  605
	
	
	
	50

	17
	Sở Lao động Thương binh - Xã hội
	 14 237
	  300
	 13 937
	 1 719
	 2 316
	 1 726
	
	
	 3 585
	 4 511
	
	
	
	80

	SốTT
	Nội dung
	Dự toán 2008
	Trong đó

	
	
	Dự toán năm 2008
	Trừ TK theo chế độ QĐ
	Số được cấp từ  ngân sách
	Quản lý hành chính
	Sự nghiệp GD - ĐT
	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ
	SN khoa học công nghệ 
	Sự  nghiệp PT- TH Thể dục TT Văn hoá TT
	Chi ĐBXH
	SNKT và đơn vị SN
	An ninh quốc phòng  
	Chi trợ giá trợ cước
	Chi khác của NS
	Mua sắm  sửa chữa tài sản cho khối QLHC

	
	Tr.đó :  Chi dậy nghề NH+DH
	 2 316
	
	 2 316
	
	 2 316
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sở Công nghiệp      
	 2 788
	  50
	 2 738
	 1 389
	
	
	
	
	
	 1 239
	
	
	
	110

	
	Trong đó: KP thực hiện dự án
	  830
	  30
	  800
	  
	
	
	
	
	
	  800
	
	
	
	

	19
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT
	 19 970
	  800
	 19 170
	 6 710
	
	
	
	
	
	 12 240
	
	
	
	220

	20
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 19 445
	 1 000
	 18 445
	 2 263
	
	
	
	
	
	 16 082
	
	
	
	100

	21
	Sở Y tế & KCBNN+KCBTE   
	131 909
	 4 045
	 127 864
	 1 706
	
	125 538
	
	
	  550
	
	
	
	
	70

	22
	Hội đồng Liên minh các HTX
	  900
	  30
	  870
	  680
	  160
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	23
	Uỷ ban Dân số và Gia đình
	 2 148
	  65
	 2 083
	 1 039
	
	  900
	
	
	
	  144
	
	
	
	0

	24
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 98 198
	 4 650
	 93 548
	 2 412
	 91 056
	
	
	
	
	
	
	
	
	80

	25
	Chi cục Quản lý Thị trường
	 4 831
	  100
	 4 731
	 4 671
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	26
	Chi cục Kiểm lâm
	 12 337
	  300
	 12 037
	 7 532
	
	
	
	
	
	 4 405
	
	
	
	100

	27
	Ban Dân tộc
	  730
	  20
	  710
	  710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	28
	Sở Bưu chính
	 1 344
	  20
	 1 324
	  839
	
	
	
	
	
	  485
	
	
	
	

	29
	Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh
	 1 559
	  30
	 1 529
	 1 529
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B/ Hội đoàn thể
	 8 600
	  200
	 8 400
	 6 437
	  
	  
	  
	  
	  
	 1 480
	  
	  
	  
	  483

	1
	Mặt trận tổ quốc
	 1 303
	  35
	 1 268
	 1 268
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2
	Hội liên hiệp Phụ nữ
	 1 661
	  50
	 1 611
	 1 501
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110

	
	Trong đó : Ban vì sự TB phụ nữ
	  150
	
	  150
	  150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hội cựu Chiến binh
	  551
	  5
	  546
	  443
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103

	4
	Hội Nông dân tập thể
	 1 229
	  25
	 1 204
	 1 184
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	5
	Hội Y học dân tộc
	  558
	  10
	  548
	
	
	
	
	
	
	  498
	
	
	
	50

	6
	Hội Chữ thập đỏ
	  479
	  5
	  474
	
	
	
	
	
	
	  374
	
	
	
	100

	7
	Hội Văn nghệ
	  623
	  15
	  608
	
	
	
	
	
	
	  608
	
	
	
	0

	8
	Hội Nhà báo
	  290
	  5
	  285
	  265
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	9
	Tỉnh đoàn thanh niên
	 1 341
	  50
	 1 291
	 1 211
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80

	10
	Hội Làm vườn
	  150
	
	  150
	  150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	SốTT
	Nội dung
	Dự toán 2008
	Trong đó

	
	
	Dự toán năm 2008
	Trừ TK theo chế độ QĐ
	Số được cấp từ  ngân sách
	Quản lý hành chính
	Sự nghiệp GD - ĐT
	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ
	SN khoa học công nghệ 
	Sự  nghiệp PT- TH Thể dục TT Văn hoá TT
	Chi ĐBXH
	SNKT và đơn vị SN
	An ninh quốc phòng  
	Chi trợ giá trợ cước
	Chi khác của NS
	Mua sắm  sửa chữa tài sản cho khối QLHC

	11
	Hội Người mù
	  115
	
	  115
	  115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hỗ trợ các hội
	  300
	
	  300
	  300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)
	23 409
	700
	22 709
	22 709
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D/ Các đơn vị khác
	79 063
	1 320
	77 743
	  
	28 108
	  
	  
	7 302
	  
	  
	5 800
	  
	4 048
	2 985

	1
	Đài Phát thanh Truyền hình
	 7 602
	  300
	 7 302
	
	
	
	
	 7 302
	
	
	
	
	
	

	2
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 5 100
	  100
	 5 000
	
	  
	
	
	
	
	
	 5 000
	
	
	

	3
	Trường Chính trị tỉnh
	 4 517
	  270
	 4 247
	
	 4 247
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Cao đẳng Kinh tế
	 5 800
	  
	 5 800
	
	 5 800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	 8 774
	  350
	 8 424
	
	 8 424
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường Cao đẳng Y tế
	 5 176
	  300
	 4 876
	
	 4 876
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hỗ trợ đào tạo nghề DN + GD định hướng 
	 3 410
	  
	 3 410
	
	 3 410
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Công an tỉnh
	 2 151
	
	 2 151
	
	 1 351
	
	
	
	
	
	  800
	
	
	

	9
	Hỗ trợ một số đơn vị khác
	 3 048
	  
	 3 048
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	3 048
	  

	
	 - Đối ứng DA viện trợ phi C/phủ
	 1 500
	
	 1 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 500
	

	
	 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê
	  348
	
	  348
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  348
	

	
	 - Trả phí vay Kho bạc tỉnh
	  600
	
	  600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  600
	

	
	 - Trả chênh lệch lãi xuất NHNNo
	  600
	
	  600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  600
	

	10
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa
	 2 985
	
	 2 985
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 2 985 

	11
	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	 1 000
	
	 1 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000
	

	12
	Dự phòng Ngân sách tỉnh
	 29 500
	
	 29 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự toán trên đã bao gồm lương tối thiểu 450.000đ, tăng biên chế năm 2008 HĐND giao và các chế độ đặc thù của các ngành tính theo lương 350.000đ và cơ cấu lương 350.000đ.

	- Chi SN giao thông: Bố trí kinh phí khoán SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì tăng tỷ lệ chi phí quản lý từ 12% lên 66% theo TT 05.

	- Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức năm 2007 và tính tăng thời lượng; tăng nhuận bút và tăng biên chế.

	- Chi SN Y tế: Bố trí tăng 30 gường bệnh tuyến huyện, tăng 50 gường bệnh tuyến tỉnh; đã bố trí KP cho các bệnh viện trung tâm vùng 3 tỷ đồng, chi mua sắm trang TB toàn ngành, KP đảm bảo tăng 101 biên chế cho hệ dự phòng

	- Chi SN thể thao: đã tính yếu tố tăng chế độ dinh dưỡng cho vận động viên của toàn ngành 1.597 trđ; đội bóng đá 350 trđ.

	- Bộ chỉ huy QS tỉnh: đã bao gồm cả may quân trang cho lực lượng DQTV 447 trđ.

	 - Ban quản lý khu công nghiệp Sông Công: Xem lại mô hình của Công ty PT đô thị là đơn vị đảm bảo KP thì NS không đảm bảo

	- Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa.

	- Chi SN giáo dục - đào tạo: đã tính tăng 230 b/chế cho khối trường TPTH theo lương 450.000đ là 5 tỷ; chi chung toàn ngành 3 tỷ; tính trường dân tộc nội trú mới thành lập.

	- Chi SNVHTT: đã tính chiếu bóng vùng cao 41 xã đặc biệt khó khăn theo QĐ134/QĐ-CP (624 buổi chiếu bóng) theo lương 450.000đ

	- Chi đào tạo nghề tính theo định mức 300.000đ/HS/tháng và tính bình quân 3 tháng đào tạo

	- Chi trang bị trang phục cho cán bộ thanh tra đã tính vào dự toán chi cho từng đơn vị, cán bộ cấp huyện trang bị trong nguồn NS huyện.

	- Chi SN môi trường đã bố trí trả nợ khối lượng năm 2007 là 1.000 trđ..

	- Trường Cao đẳng y tế bố trí mua sắm thiết bị dạy học hệ cao đẳng 1,2 tỷ đồng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


